
PHÒNG GD-ĐT BÌNH THẠNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC LAM SƠN

STT NỮ NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

1 Trần Phạm An An x 14/02/2012 TPHCM

2 Hoàng Đức Ân 20/06/2012 TPHCM

3 Trần Thiên Bình 22/10/2012 TPHCM

4 Hồ Bảo Châu x 10/11/2011 TPHCM

5 Trần Trung Chỉnh 11/06/2012 Quảng Ngãi

6 Lê Cát Thiên Di x 17/11/2012 TPHCM

7 Bùi Thị Thùy Dương x 27/09/2012 TT Huế

8 Phạm Huy Đức 03/02/2012 TPHCM

9 Lê Hồng Hải 17/09/2012 TPHCM

10 Nguyễn Hà Minh Hằng x 31/10/2012 TPHCM

11 Lê Phạm Bảo Hân x 24/02/2012 TPHCM

12 Vũ Duy Hùng 19/04/2012 TPHCM

13 Huỳnh Khang Huy 08/04/2012 TPHCM

14 Nguyễn Cao Thanh Hương x 20/08/2012 TPHCM

15 Dương Quốc Khánh 04/04/2012 TPHCM

16 Nguyễn Minh Khiêm 18/05/2012 TPHCM

17 Nguyễn Văn Lâm 31/01/2012 TPHCM

18 Phan Hoàng Thùy Linh x 08/01/2012 TPHCM

19 Phạm Nguyễn Thiên Long 13/03/2012 TPHCM

20 Trương Hoàng Minh 21/10/2012 TPHCM

21 Đinh Vũ Quỳnh My x 19/05/2012 TPHCM

22 Nguyễn Hoàng Kim Ngân x 05/02/2012 TPHCM

23 Phan Thị Bảo Ngọc x 07/04/2012 TPHCM

24 Trần Thị Kim Ngọc x 26/08/2012 TPHCM

25 Lê Hồ Tuyết Nhi x 21/10/2012 TPHCM

26 Nguyễn Tấn Phát 10/10/2012 TPHCM

27 Nguyễn Công Phi 20/04/2012 TPHCM

28 Hồ Trần Minh Phúc 11/05/2012 TPHCM

29 Lê Nguyễn Minh Phúc 20/08/2011 TPHCM

30 Dương Phạm San San x 26/05/2012 TPHCM

31 Nguyễn Minh Tâm 25/01/2012 Long An

32 Huỳnh Chí Thiện 15/09/2012 TPHCM

33 Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên x 21/08/2012 TPHCM

34 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm x 08/12/2012 TPHCM

35 Nguyễn Quỳnh Ngọc Trâm x 04/01/2012 TPHCM

36 Nguyễn Thái Bảo Trân x 10/09/2012 TPHCM

37 Nguyễn Tấn Trường 10/05/2012 TPHCM

38 Nguyễn Ngọc Minh Tuyết x 20/08/2011 TPHCM

39 Nguyễn Kiều Phụng Uyên x 29/06/2009 TPHCM
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40 Nguyễn Mai Thanh Vân x 30/07/2012 TPHCM

41 Lê Thanh Bảo Vy x 08/09/2012 TPHCM

 Ngày 01 tháng  9  năm  2021

HIỆU TRƯỞNG

Trần Tuấn Huy

Danh sách có 41 học sinh (22 Nữ)


